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KIẾN THỨC ĐỘI VIÊN CẦN BIẾT

Tiểu sử Anh hùng Lê Văn Tám

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ hòng cướp lại nước ta một lần nữa.
Năm ấy, ở gần chợ Đa Kao thành phố Sài Gòn có một em bé con nhà nghèo phải đi bán lạc rang, đánh giầy để kiếm sống. Tên em là Tám.
	Lê Văn Tám thường lân la tới những nơi có quân Pháp đóng để bán hàng, đánh giầy. Tám tỏ ra hiền lành, nhút nhát nên đã được bon lính Pháp để cho đi qua, đi lại và dần dần quen mặt em. Tại Thị Nghè, có một kho xăng, đạn lớn của địch. Hình ảnh những hòm đạn, những trái bom hiện ra trong trí nhớ của Tám  cùng những cảnh tàn phá, giết chóc dã man của địch đối với đồng bào ta đã thôi thúc em tính đến một việc làm táo bạo. Tám nảy ra ý định sẽ phá kho xăng đạn này.
	Sau mấy hôm dò la qua sát địch, Tám giấu xăng trong người, thản nhiên khoác hòm lạc rang đến bán cho lính gác như thường lệ. Lợi dụng lúc bọn địch không để ý tám chạy như bay vào chỗ để xăng và xòe diêm. Xăng trong người Tám bốc cháy và bén luôn vào thùng xăng gần nhất. Thế là cả kho xăng bốc cháy đùng đùng rồi lan tới chỗ để bom đạn. Tiếng nổ rầm trời, khói lửa mịt mù cả thành phố.
	Lê Văn Tám đã anh dũng hy sinh và để lại trong trí nhớ nhân dân thành đồng Tổ Quốc hình ảnh: Em bé đuốc sống của thành phố mang tên Bác của dân tộc Việt Nam.


QUỐC CA
Nhạc và lời : Văn Cao

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, 
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, 
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, 
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, 
Đường vinh quang xây xác quân thù, 
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, 
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, 
Tiến mau ra sa trường. 
Tiến lên, cùng tiến lên, 
Nước non Việt Nam ta vững bền.

ĐỘI CA
Nhạc và lời : Phong Nhã

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đòan thanh niên đi lên 
Cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ 
Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai 
Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà 
Tiến quyết tiến hướng quốc kỳ thắm tươi 
Anh em ta yêu Tổ Quốc suốt đời 
Cùng yêu nhân dân yêu chuộng lao động tăng gia 
Thi đua học tập ngày một tiến xa 

I. Ý nghĩa của Cờ đội – Huy hiệu đội – Khăn quàng đỏ

1. Cờ Đội 

a. Kích thước 
- Nền đỏ 
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài 
- ở chính giữa có hình huy hiệu Đội 
- Đường kính Huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ 
b. ý nghĩa 
- Cờ Đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống Đội, tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của Đội. 
- Các liên đội có cờ truyền thống của mình và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu măng non và có tua vàng ở ba cạnh. 
- Dưới cờ Đội hàng ngũ sẽ chỉnh tề hơn, thúc dục đội viên tiến lên. 
- Mỗi chi đội và liên đội thiếu niên tiền phong đều có cờ Đội. 
- Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà gọi là cờ Đội. 

2. Huy hiệu Đội 
a. Kích thước 
- Huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh hình tròn. 
- ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng. 
- ở dưới có băng chữ "Sẵn sàng" 
b. ý nghĩa 
- Nền đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc 
- Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam anh hùng. 
- Chữ "Sẵn sàng" là khẩu hiệu hành động của Đội 
- Đeo huy hiệu nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc. 
nội dung của nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh 

3. Khăn quàng đỏ 
a. Kích thước 
- Khăn quàng đỏ bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân. 
- Chiều cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy 
- Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu: Chiều cao: 0.25 m, cạnh đáy: 1m. Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu: Chiều cao: 0.3 m, cạnh đáy: 1,2 m. 
b. ý nghĩa 
- Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng 
- Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
- Đội viên đeo khăn quàng đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội 

KHẨU HIỆU ĐỘI : 

“ Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng”

Các kỹ năng của đội viên:  gồm 7 kỹ năng

1. Hát đúng quốc ca, đội ca.
2. Thắt , tháo khăn quàng.
3. Động tác chào kiểu đội.
4. Giương cờ, cầm cờ, vác cờ , kéo cờ.
5. Hô, đáp khẩu hiệu đội.
6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động.
7. Biết 3 bài trống đội..
3 BÀI TRỐNG QUY ĐỊNH

Cách đánh bài trống chào cờ:

*****    Ghi chú :  Dấu sao(*) là đánh trống cái

1 2 3 4 5* - 12* - 11*
1 2 3 4 5* - 12* - 12*
1 2 3 4 5* - 12* - 13*
                1 2 3 4 5* - 12* - 14*
                1 2 3 4 5* - 12* - 15*
                1* 2 3* 4 5* 6 7* 8 9*

Cách đánh bài trống hành tiến:

 	1* 12345*   nghỉ
       	1* 12345*67 -  1*23-123*45- 1*2345*6789*
        	1*2 1*- 1* 2 1* -123*-12345*67- 
       	1*2345*6789*

Cách đánh bài trống chào mừng:

1* 12341* 123….4…1* -12341 *nghỉ 
121* -121* - 121 nghỉ
12341* -123* -123* 

- Bài trống Quốc ca

123    -     223  -       323 -    123456789    -123     - 223       -  323
Nam  ...   Cứu   …   dồn  … xa ----------     máu   ...  nước  ...   xa
123456789    -   123     - 223       -  323     - 123456789    
 ca ----------     quang  ...  thù  ...   thắng … khu
123 -     223 -       323 -     423 -     523        -  123456789
dân  ...  ngừng  ...  ra  ...   Tiến  . .. Cùng  ...   Lên ----------
123    -   123456789.
Nam...   Bền----------
- Bài trống Đội ca
123     -      223     -    323      -   1. 12341 
Nhau  …  thanh  . ..   gắng  ...    Hồ------------
123   -  223  -      323            - 1. 12341         - 1.12342           - 1. 12343
Ta   ...  Tim  ...   Danh  …   Nhà ------------- tiến --------------- ta---------------
123   -      223   -     323  -      1.12341
Yêu  ...   động  ...   đua  ...   Xa ------------
5 đội viên đầu tiên gồm:

-  Nông Văn Dền  -  Kim Đồng  ( Đội trưởng )
- Lý Văn Tịnh – Thanh Minh
- Nông Văn Thàn – Cao Sơn
- Lý Thị Nì -  Thuỷ Tiên 
- Lý Thị Xậu – Thanh Thuỷ
IV. NGÀY LỄ LỚN CẦN GHI NHỚ:
	Ngày 9/1
	Ngày học sinh sinh viên

	Ngày 3/2/1930
	Thành lập Đảng cộng sản VN

	Ngày 8 tháng 3
	Quốc tế phụ nữ

	Ngày 26/3/1931
	Thành lập Đoàn TNCSHCM

	Ngày 30/4/1975
	Giải phóng miền nam

	Ngày 7/5/1954
	Chiến thắng Điện Biên Phủ

	Ngày 15/5/1941
	Thành lập Đội TNTPHCM

	Ngày 19/5/1890
	Sinh nhật Bác Hồ

	Ngày 1/6
	Quốc tế thiếu nhi

	Ngày 27/7
	Thương binh liệt sĩ

	Ngày 19/8
	Ngày CMT8 thành công

	Ngày 2/9/1945
	Quốc khánh

	Ngày 20/10
	Ngày thành lập HLHPN VN

	Ngày 20/11
	Ngày nhà giáo Việt Nam

	Ngày 22/12/1944
	Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam

	Ngày 14/12/1974
	Ngày giải phóng Bù Đăng




HÔ ĐÁP KHẨU HIỆU ĐỘI
“ Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa , vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng “

THẮT KHĂN QUÀNG ĐỎ
Khẩu lệnh : thắt khăn
B1 : Dựng cổ áo lên 
B2 : Xếp khăn và đặt khăn vào cổ áo 
B3 : So 2 đầu khăn bằng nhau 
B4 : Thắt khăn 
B5 : Chỉnh nút khăn cho vuông 
B6 : Bẻ cổ áo xuống 
B7. Tư thế nghiêm

THÁO KHĂN QUÀNG ĐỎ
Khẩu lệnh : tháo khăn
Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn bên phải trên nút khăn, rút khăn ra.

CHÀO KIỂU ĐỘI TNTP
Khẩu lệnh : Chào 
Đội viên đứng tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán bên phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuyủ tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ.
Giơ tay chào và bỏ xuống theo đường ngắn nhất, không gây tiếng động.
Ý nghĩa : Tay giơ lên đầu biểu hiện đội viên luôn luôn đặt lợi ích của tổ quốc và của tập thể Đội lên trên, năm ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng Đội vững mạnh.

PHONG TRÀO 3 CÓ 3 KHÔNG
3 có : 
· Có lòng yêu nước, yêu nhân dân
· Có trách nhiệm và tinh thần tự giác
· Có kiến thức và kĩ năng
3 không :
· Không vi phạm trong thi cử
· Không vi phạm đạo đức nhà giáo
· Không đứng ngoài phong trào Đoàn – Đội

PHONG TRÀO 5 KHÔNG

1. Không vi phạm luật An toàn giao thông
2. Không đánh lộn ,chửi thề
3. Không ăn cắp, gian lận
4. Không tham gia các tệ nạn xã hội
5. Không hút thuốc, đánh bài

CÁC KHẨU LỆNH DÀNH CHO CHỈ HUY

· Chi đội tập hợp !
· Nghỉ - Nghiêm ! 
· Các phân đội ( chi đội ) điểm số báo cáo – nghỉ ! 
Chú ý tập hợp: 	 - Phân đội khẩu lệnh là : Nghiêm …. Nhìn trước …. Thẳng .
 - Chi đội khẩu lệnh là : Nghiêm …. Nhìn  chuẩn …. Thẳng .
· Bên trái ( phải, đằng sau ) – quay ! 
· Chú ý : Quay đằng sau quay về bên phải .
· Cự ly rộng ( hẹp ) nhìn chuẩn – thẳng ! ( đội hình hàng ngang – hàng dọc – chữ U ) 
· Cự ly rộng ( hẹp ) chỉnh đốn đội ngũ ! ( đội hình vòng tròn ) 
· Tiến ……… bước – bước !
· Lùi ……… bước – bước ! 
· Sang phải ……… bước – bước !
· Sang trái ……… bước – bước ! 
· Dậm chân – dậm ! 
· Đi đều – bước ! 
· Đứng lại – đứng ! 
· Chạy tại chổ - chạy ! 
· Đứng lại – đứng !  Chú ý : ( động lệnh “đứng” rơi vào chân phải  - đội viên chạy thêm 3 nhịp nữa. Dậm chân về tư thế nghiêm ) .
· Chạy đều - chạy ! 
· Đứng lại – đứng ! Chú ý : ( động lệnh “đứng” rơi vào chân phải đội viên chạy thêm 3 bước nữa rồi kéo chân về tư thế nghiêm ) 
· Cự ly rộng ( hẹp, rộng đặc biệt, hẹp đặc biệt ) nhìn chuẩn – thẳng ! 
· Vòng bên trái ( bên phải ) – bước ! 
· Vòng bên trái ( bên phải ) – chạy ! 
· Bên trái ( bên phải ) vòng đằng sau – bước ! 
· Bên trái ( bên phải ) vòng đằng sau – chạy ! 
· Báo cáo : Báo cáo – báo cáo chi đội trưởng – phân đội ……. Có …… đội viên, có mặt ……., vắng mặt có lý do ……. Không có lý do – báo cáo hết !

MỘT SỐ BÀI HÁT SINH HOẠT ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM
Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu

Khi trong phương đông vừa hé ánh dương 
Khăn quàng trên vai chúng em tới trường 
Em yêu khăn em càng gắng học hành
Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh. 
Nhìn bao khăn thắm tươi 

Lòng ngập bao sướng vui 
Hát vang lên chào đón tương lai 
Màu khăn tươi nhắc em 
Học tập luôn gắng siêng
Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. 

Em reo vang muôn lời ca sáng tươi 
Lao động kiến thiết chúng em xây đời 
Tương lai em như ngàn đóa hoa tươi 
Nở trong ánh nắng tưng bừng sớm mai. 

Nhìn bao khăn thắm tươi 
Lòng ngập bao sướng vui 
Hát vang lên chào đón tương lai 
Màu khăn tươi nhắc em 
Học tập luôn gắng siêng
Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em

LÊ VĂN TÁM
Nhạc và lời : Phong Nhã

Em nhớ nhất một chuyện năm xưa 
Ở miền Nam,một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành 
Ai đã ghi công đầu nơi đây thật liệt oanh 
Tuổi mười ba chín tên gọi Lê Văn Tám 
Bó đuốc sống sáng ngời 
Soi đường cho Đội em tiến nhanh 
Hôm nay đây vây quanh lửa hồng 
Lửa bập bùng như gọi tên anh 
Bó đuốc sống sáng ngời 
Soi đường cho Đội em tiến nhanh 
Hôm nay đây vây quanh lửa hồng 
Lửa bập bùng như gọi tên anh.

HÀNH KHÚC 
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Nhạc và lời: Phạm Tuyên

     	 Nghe chăng câu hát chúng em anh Kim Đồng ơi! Rộn vang trời tháng tám sáng ngời.
            Màu cờ tranh đấu thắm đẹp khăn quàng đỏ ,rực hồng trên đất nước tự do. Đi trong nắng mới dưới lá cờ Đội bay phất phới.Tổ quốc yêu thương mong chúng em mau trưởng thành. Lòng tự hào ,nguyện xứng đáng với danh hiệu quang vinh. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

ƯỚC MƠ NGÀY MAI         
Nhạc: Trần Đức  - Lời: Phong Thu
 
    Lời 1: -  Em mang trên vai màu khăn tươi thắm. Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai. Ngọn cờ trao tay theo Đoàn em tiến bước. Thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay. Thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai.
    Lời 2: - Quê hương thân yêu cùng em đi tới. Trong bài học mới là những dòng sông.   Ruộng đồng mênh mông êm đềm bao tiếng hát. Niềm vui bát ngát trong ngày hôm nay    niềm vui bát ngát trong lòng em bao mê say.

HOA THƠM DÂNG BÁC
Nhạc và lời :  Hà Hải
 
   Lời 1 - Những cháu ngoan Bác Hồ, khăn hồng bay rực rỡ. Như những bông hoa thơm hoa đẹp trăm miền. Cùng về đây khoe sắc thắm. Cùng về đây ngát hương thơm. Bông hoa nghìn việc tốt. Bông hoa học hành chăm. Bông hoa chi đội mạnh – đều xứng đáng mang tên cháu ngoan Bác Hồ. Là những bông hoa thơm – kính dâng Bác Hồ.

  Lời 2 – Những chiếc khăn thắm hồng, mang niềm tin rực cháy. Như nhắc em ghi sâu năm điều Bác dạy. Vì ngày mai luôn phấn đấu. Vì ngày mai hãy vươn lên. Thi đua nghìn việc tốt. Thi đua học hành chăm. Thi đua xây dựng Đội. Để xứng đáng mang tên cháu ngoan Bác Hồ, là những bông hoa thơm kính dâng Bác Hồ.
 
TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN
Nhạc và lời : Phạm Tuyên

Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng
Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng
Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu
Quyết tâm luyện rèn cho mình tiến nhanh

Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày
Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này
Tiến lên đoàn viên, theo Đảng tiền phong
Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh

Khi còn niên thiếu luôn luôn gắng nghe lời
Mai này khôn lớn đứng lên dựng đời
Hòa bình tự do tay ta xây đắp nên
Khắp nơi vang lừng tiếng kèn gọi tiến lên

Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày
Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này
Tiến lên đoàn viên, theo Đảng tiền phong
Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh

   ĐỘI TA LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC
Sáng tác: Phong Nhã 

Đất nước muôn ngàn yêu dấu đang rợp bóng cờ 
Khắp nơi tưng bừng liên hoan mừng non nước ta 
Đội ta đi trống rung vang lừng đất trời 
Gió tung khăn quàng phấp phới như muôn ngàn hoa 

[ĐK:] 
Ta lớn lên cùng đất nước như các con sống trong lòng mẹ cha 
Ta noi gương người đi trước, những tấm gương vinh quang của Đảng ta 
Lớn nhanh xây dựng Tổ Quốc tươi thắm như hoa



ĐI TA ĐI LÊN
Nhạc và lời:  Phong Nhã

   Lời 1: Đi ta đi lên, nối tiếp bao anh hùng. Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng. Tiếng kèn vang vang dục giã thiếu niên nhi đồng. Tiến theo lá cờ Đội Hồ Chí Minh quang vinh. Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước. Tiếng của người vẫn ấm cả non sông. Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan. Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đường.

     Lời 2: Tay ta nâng cao, tấm chân dung Bác Hồ. Trong tim nhen lên, những ước mơ rực rỡ. Khăn quàng đỏ tươi là của Bác trao cho mình. Biết bao tự hào Đội Hồ Chí Minh quang vinh. Nhớ năm điều của Bác  ngời ánh sáng. Nhớ những lời di chúc  đầy yêu thương. Những cháu ngoan Bác Hồ  nối nghiệp Đảng tiên phong. Xây nước non đời đời sáng tươi huy hoàng.
    


KHĂN QUÀNG ĐỎ
 Nhạc và lời : Phạm Chu

Từ hôm nay được mang chiếc khăn thắm màu cờ nước
Khăn đẹp bay trong gió tưng bừng
Màu khăn tươi vì bao máu ai đã từng đấu tranh cho đàn em được sống thanh bình
Em đeo khăn quàng nhắc em những điều Bác răn
Em yêu khăn quàng lời em tuyên hứa không nhòa
Vì Đội em gắng học, vì Đội em quyết tâm sửa chữa sai lầm
Vì Đội em kết đoàn, cùng bạn em tiến lên
Em yêu chiếc khăn quàng

KIM ĐỒNG
Nhạc và lời:  Phong Nhã

Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít 
Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu 
Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù 
Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù.
Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi! 
Tuy anh xa rồi tuy anh xa rồi 
Gương anh sáng ngời gương anh sáng ngời. 
Đội ta cố noi 
Bao phen giao liên trong rừng gian lao 
Nguy nan vô cùng xung phong theo gương anh hùng 
Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi 
Anh luôn luôn tiến tiến tiến đi theo dò quân xâm lăng 
Anh xông pha chốn khắp chốn đi tuyên truyền trong nhân dân 
Kim Đồng tên anh muôn thuở không mờ 
Kim Đồng tên anh lừng lẫy chiến khu.

EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG         

Nhạc và lời: Mộng Lân

   	  Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng.
            Khăn quàng thắm vai em, ghi chiến công anh hùng cách mạng, tiếng thơm muôn đời còn vang, sáng ngời ý chí đấu tranh, bước lên theo lý tưởng vinh quang  của Đảng tiền phong dẫn đường.
Tiếng hát của chúng em, bay qua muôn trùng sông núi. Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui. Có sách mới áo hoa đấy là nhờ ơn Đảng ta .Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa.
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